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THÔNG TƯ

Hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ

lịch sử các cấp

______________________________

Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ về quy định

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Khoản 5 Điều 6 Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia,

Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu

trữ lịch sử các cấp như sau:

I. HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn việc xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu

(gọi tắt là xác định nguồn nộp lưu) vào lưu trữ lịch sử các cấp.

Các loại hình tài liệu nộp lưu và các nhóm thành phần tài liệu nộp lưu không thuộc

phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng để xem xét khi xác định nguồn nộp lưu theo hướng dẫn tại Thông tư này

bao gồm: cơ quan, tổ chức sự nghiệp Nhà nước; tổ chức chính trị - xã hội - nghề

nghiệp; tổ chức xã hội; tổ chức kinh tế Nhà nước; đơn vị vũ trang nhân dân (sau đây

gọi chung là cơ quan, tổ chức) đang hoạt động, có tài khoản, con dấu, văn thư và

biên chế độc lập.

Đối tượng thực hiện việc xác định nguồn nộp lưu theo hướng dẫn tại Thông tư này là

lưu trữ lịch sử các cấp, bao gồm: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia; Trung tâm Lưu trữ
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tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Trung tâm Lưu trữ tỉnh);

Lưu trữ huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Lưu trữ

huyện).

3. Mục đích, yêu cầu việc xác định nguồn nộp lưu

a. Mục đích

- Để cơ quan quản lý Nhà nước quản lý thống nhất việc bổ sung vào Phòng Lưu trữ

Quốc gia những tài liệu có giá trị về hoạt động của tất cả các cơ quan, tổ chức trong

bộ máy Nhà nước ở các cấp, các ngành, lĩnh vực chuyên môn;

- Để lưu trữ lịch sử các cấp chủ động trong việc thu thập tài liệu có giá trị từ các

nguồn nộp lưu;

- Để các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu chủ động chuẩn bị tài liệu nộp lưu

vào lưu trữ lịch sử theo thời hạn quy định của pháp luật.

b. Yêu cầu

Việc xác định nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử phải bảo đảm các yêu cầu

chủ yếu sau:

- Đúng đối tượng là nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử;

- Đúng phạm vi thẩm quyền thu thập tài liệu của lưu trữ lịch sử;

- Kết quả của việc xác định nguồn nộp lưu là Quyết định của cấp có thẩm quyền ban

hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử

tương ứng (gọi tắt là Danh mục nguồn nộp lưu).

Danh mục nguồn nộp lưu của từng lưu trữ lịch sử được xây dựng thành Danh mục

số 1 và Danh mục số 2.

Danh mục số 1 gồm các cơ quan, tổ chức phải nộp lưu toàn bộ tài liệu có giá trị lịch

sử vào lưu trữ lịch sử.

Danh mục số 2 gồm các cơ quan, tổ chức chỉ nộp lưu những nhóm tài liệu có giá trị

lịch sử được lựa chọn.

4. Tiêu chuẩn nguồn nộp lưu

a. Tiêu chuẩn nguồn nộp lưu thuộc Danh mục số 1



Là cơ quan, tổ chức giữ vị trí cao nhất trong bộ máy Nhà nước; bộ máy quản lý

ngành, lĩnh vực chuyên môn; tổ chức chính trị - xã hội -nghề nghiệp; tổ chức xã hội;

tổ chức kinh tế Nhà nước ở từng cấp.

b. Tiêu chuẩn nguồn nộp lưu thuộc Danh mục số 2

Là cơ quan, tổ chức sự nghiệp, kinh tế tiêu biểu, điển hình theo các tiêu chí chủ yếu

sau:

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ chuyên môn then chốt, trọng yếu của ngành, lĩnh

vực;

- Tổ chức bộ máy với quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại, đạt năng suất, chất

lượng và hiệu quả cao;

- Có điểm đặc biệt về địa bàn hoạt động, về lịch sử hình thành và phát triển...;

- Đại diện cho nhóm các cơ quan, tổ chức có cùng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và hoạt động trên cùng địa bàn;

- Đang bảo quản những tài liệu có giá trị lịch sử hình thành trong quá trình hoạt động

của cơ quan, tổ chức tiền thân hoặc do lịch sử để lại v.v...

II. XÁC ĐỊNH NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ CÁC CẤP

1. Nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ Quốc gia

a. Danh mục số 1

Danh mục số 1 nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ Quốc gia gồm:

- Các cơ quan giữ vị trí cao nhất trong tổ chức bộ máy Nhà nước ở Trung ương:

+ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội;

+ Văn phòng Chủ tịch nước;

+ Tòa án nhân dân tối cao;

+ Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

+ Chính phủ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

- Các tổ chức thuộc Bộ có chức năng quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực chuyên

môn (Tổng cục, Cục...).

- Các doanh nghiệp Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập (các

tập đoàn kinh tế Nhà nước và các tổng công ty 91).



- Cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị -xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội

hoạt động bằng ngân sách Nhà nước. Ví dụ: Hội Nhà báo, Hội Nhà văn, Hội Chữ

thập đỏ, Hội Người mù...

b. Danh mục số 2

Danh mục số 2 nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ Quốc gia gồm các tổ

chức sự nghiệp, kinh tế tiêu biểu, điển hình trong số các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ,

ngành. Ví dụ:

- Các thư viện, bảo tàng, viện nghiên cứu... tiêu biểu, điển hình trong số các tổ chức

sự nghiệp thuộc ngành văn hóa;

- Các bệnh viện, viện nghiên cứu... tiêu biểu, điển hình trong số các tổ chức sự

nghiệp thuộc ngành y tế;

- Các trường đại học, trung học, dạy nghề... tiêu biểu, điển hình trong số các tổ chức

sự nghiệp thuộc ngành giáo dục, đào tạo;

- Các doanh nghiệp Nhà nước tiêu biểu, điển hình trong số các doanh nghệp Nhà

nước do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quyết định thành lập (các tổng

công ty 90); các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tập đoàn kinh tế Nhà nước và thuộc

các tổng công ty 91.

2. Nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh

a. Danh mục số 1

Danh mục số 1 nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh gồm:

- Các cơ quan giữ vị trí cao nhất trong tổ chức bộ máy chính quyền Nhà nước cấp

tỉnh:

+ Đoàn đại biểu Quốc hội;

+ Hội đồng nhân dân;

+ Tòa án nhân dân;

+ Viện kiểm sát nhân dân;

+ Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân;

- Các cơ quan, tổ chức Trung ương được tổ chức theo ngành dọc tại tỉnh. Ví dụ: Bưu

điện tỉnh, Điện lực tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh...


